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TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 
kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

 Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

 Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

 Căn cứ Công văn số 2778/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015);

 Căn cứ Công văn số 10142/UBND-CNN ngày 10/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015);

 Căn cứ Công văn số 15/TNMT-QHKH ngày 06/01/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc triển khai lập dự án đầu tư quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) của cấp huyện và cấp xã.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Địa chính - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM hoàn chỉnh việc lập phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đó, nay UBND huyện Tân Phú kính trình HĐND huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Tân Phú với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

2. Chủ đầu tư lập dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đồng Nai.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

4. Mục tiêu xây dựng dự án:

- Cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của huyện Tân Phú, phân định đất đai phục vụ yêu cầu của các hoạt động kinh tế - xã hội trong thời gian tới, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và lâu bền.

- Làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo luật định.

- Thông qua chương trình điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tập trung giải quyết các vấn đề then chốt, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

5. Nội dung quy hoạch sử dụng đất:
Căn cứ dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú đến năm 2020; quy hoạch thị trấn Tân Phú đến năm 2010; quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Tân Phú tỉ lệ 1/2.000; quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, giao thông, thủy lợi, thương mại - dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục - thể thao...; tốc độ gia tăng dân số; định mức sử dụng đất của các ngành theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Nhu cầu sử dụng đất của thị trấn được dựa trên chỉ tiêu phân khai của cấp huyện đã được cấp tỉnh xác định. Căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Tân Phú thì các chỉ tiêu sử dụng đất thị trấn Tân Phú được phân bổ cụ thể theo từng loại đất như sau:
5.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp: TC "2.1.1. Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp" \f C \l "4" 
Định hướng đến năm 2020 hình thành các vùng chuyên canh rau đậu, hoa, cây ăn quả giá trị kinh tế cao, cụ thể:

- Diện tích đất cây hàng năm khác (chuyên canh rau, đậu, hoa): 20,08 ha, giảm 25,78 ha, so với năm 2010.

- Diện tích cây lâu năm: 288,18 ha chủ yếu cải tạo vườn cây ăn trái, cây công nghiệp, giảm 148,46 ha, so với năm 2010.

- Diện tích rừng sản xuất: 90,94 ha, giảm 2,03 ha, so với năm 2010.

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản dự kiến đến năm 2020 khoảng 0,59 ha, giảm 0,24 ha so với năm 2010.
5.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp: TC "2.1.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp" \f C \l "4" 
Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp trong giai đoạn 2010 - 2020 dự kiến khoảng  409,60 ha, chủ yếu sử dụng vào một số mục đích chính sau:

* Dự báo nhu cầu đất ở đô thị 

Dân số hiện trạng năm 2010 thị trấn Tân Phú có 21.631 người; tốc độ tăng dân số tự nhiên là 0,8%. Dự báo đến năm 2020 dân số toàn thị trấn 2020 là 25.100 dân. Tiêu chuẩn đất ở cho dân cư đô thị vùng trung du miền núi từ 38 - 46m2/người (Công văn số 5763/BTNMT-DTKĐĐ ngày 25/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn định mức sử dụng đất áp dụng trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất). Do vậy nhu cầu đất ở thị trấn, dự kiến đến năm 2020 là 150,02 ha, tăng thêm khoảng 59,55 ha so với năm 2010.

* Dự báo nhu cầu sử dụng đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Đến năm 2020 dự kiến đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn thị trấn sẽ là 4,69 ha. Tăng 2,48 ha so với năm 2010 do nhận từ đất cây lâu năm 2,26 ha; đất quốc phòng 0,42 ha; đất phát triển hạ tầng 0,37 ha và chuyển sang đất ở 1,67 ha; đất giao thông 0,03 ha; đất văn hóa 0,30 ha.

* Dự báo nhu cầu sử dụng đất quốc phòng

Đến năm 2020 dự kiến đất quốc phòng trên địa bàn thị trấn sẽ là 3,92 ha. Tăng 3,41 ha so với năm 2010.
* Dự báo nhu cầu sử dụng đất an ninh

Đến năm 2020 dự kiến đất an ninh trên địa bàn thị trấn sẽ là 7,05 ha. Tăng 5,13 ha so với năm 2010.

* Dự báo nhu cầu sử dụng đất khu công nghiệp

Đến năm 2020 dự kiến đất khu công nghiệp trên địa bàn thị trấn sẽ là 82,115 ha, tăng 28,115 ha so với năm 2010. Do nhận từ đất cây lâu năm 27,64 ha; đất ở 0,18 ha; đất sản xuất kinh doanh 0,29 ha.
* Dự báo nhu cầu sử dụng đất ngành Thương mại - Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp

Đến năm 2020 dự kiến đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn thị trấn sẽ là 12,75 ha. Tăng 8,80 ha so với năm 2010; đất chợ đến năm 2020 là 2,86 ha tăng 1,91 ha so với năm 2010.

* Dự báo nhu cầu sử dụng đất ngành Giao thông

Từ nay đến năm 2020 từng bước phát triển, hoàn thiện hệ thống giao thông đối nội và giao thông đối ngoại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và giao lưu kinh tế, khai thác tốt tiềm năng lợi thế địa phương cũng như chỉnh trang, sắp xếp lại dân cư. Dự kiến đến năm 2020 đất giao thông là: 86,98 ha, tăng 53,33 ha so với năm 2010, chủ yếu  đất giao thông hình thành do thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng và mở rộng Quốc lộ 20.

* Nhu cầu sử dụng đất ngành Giáo dục - Đào tạo

Trong những năm qua, các cấp các ngành từ địa phương đến huyện đã thường xuyên quan tâm và chú trọng đến chất lượng đội ngũ giáo viên. Trong những năm tiếp theo cần ưu tiên huy động các nguồn nhân lực hiện có và thu hút đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo. Kết hợp đầu tư kiên cố hóa cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị dạy học nhất là thiết bị công nghệ thông tin trong nhà trường, đảm bảo đủ cho sự nghiệp giáo dục. Phấn đấu các trường đạt chuẩn Quốc gia về quy mô diện tích đất với định mức bình quân diện tích đất/đầu học sinh. 

Trong đó, chỉnh trang và mở rộng Trường THCS Dân tộc nội trú, Trường THPT Đoàn kết, Trung tâm dạy nghề, Trường THCS Quang Trung, Trường Mầm non Minh Khai, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định; quy hoạch xây mới trường mẫu giáo với quy mô diện tích 2,93 ha (05 trường); Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 2,12 ha; Trường TH - THCS khu trung tâm (C8 khu quy hoạch 55 ha) 2,0 ha; xây mới trường nghề 3,73 ha.

 Nâng cấp và chỉnh trang mở rộng, xây mới các trường từ bậc mầm non đến THPT đạt chuẩn Quốc gia.

Dự báo dân số toàn thị trấn đến năm 2020 khoảng 25.100 người, nhu cầu đất giáo dục đến năm 2020 thị trấn có khoảng 20,25 ha đất phục vụ cho ngành Giáo dục - Đào tạo, tăng 12,07 ha so với năm 2010.
* Nhu cầu sử dụng đất y tế

Từ nay đến năm 2020 từng bước phát triển, hoàn thiện hệ thống y tế của thị trấn và trung tâm y tế cấp huyện, đến năm 2020 thị trấn có khoảng 4,76 ha tăng 03, 04 ha so với năm 2010, gồm có mở rộng bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế huyện; đất y tế tư nhân (xã hội hóa); đầu tư xây mới trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm; mở rộng trạm y tế thị trấn kết hợp với trung tâm dân số huyện.

* Nhu cầu sử dụng đất ngành Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao

Hiện trạng năm 2010 thị trấn 12 khu phố chưa có nhà văn hóa, sân vận động. Vì vậy, trong giai đoạn quy hoạch sắp đến nhu cầu đất văn hóa, của thị trấn đến năm 2020 thị trấn có khoảng 10,35 ha tăng 0,39 ha so với năm 2010, gồm có công viên cảnh quan; đài liệt sỹ; đất công viên; và đất thể dục thể thao đến 2020 là 6,34 ha.
Bảng: Danh mục công trình dự án trọng điểm trong kỳ quy hoạch sử dụng đất

	STT
	Tên
	Mã
LĐ
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng
	DT 
hiện có
	DT 
mở rộng
	

	1
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội
	CTS
	0,13
	0,00
	0,13   
	2013

	2
	Trụ sở Bảo vệ thực vật
	CTS
	0,03
	0,02
	0,01   
	2013

	3
	Trụ sở Chi cục Thống kê
	CTS
	0,02
	0,00
	0,02   
	2013

	4
	Trụ sở UBND thị trấn Tân Phú
	CTS
	0,30
	0,00
	0,30   
	2013

	5
	Đất trụ sở (chuyển từ đất CQP)
	CTS
	0,42
	0,00
	0,42   
	2014

	6
	Đất trụ sở 
	CTS
	2,14
	0,07
	2,07   
	2015

	7
	Chốt kiểm dịch
	CTS
	0,07
	0,00
	0,07   
	2015

	8
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú
	CQP
	3,86
	0,02
	3,84
	2012

	9
	Công an thị trấn 
	CAN
	0,04
	0,00
	0,04   
	2013

	10
	Nhà tạm giữ (chỉnh trang)
	CAN
	1,16
	1,04
	0,12   
	2014

	11
	Công an PCCC
	CAN
	2,05
	0,00
	2,05   
	2014

	12
	Nhà tạm giữ (QH mới - GĐ 01)
	CAN
	1,99
	0,00
	1,99   
	2014

	13
	Nhà tạm giữ (QH mới - GĐ 02)
	CAN
	1,54
	0,00
	1,54   
	2015 - 2020

	14
	Khu công nghiệp Tân Phú
	SKK
	82,11
	54,00
	28,11   
	2015

	15
	Đất  thương mại dịch vụ
	SKC
	0,04
	0,00
	0,04
	2012

	16
	Khu thương mại - dịch vụ
	SKC
	4,18
	1,31
	2,87
	2013

	17
	Đất cây xăng
	SKC
	0,11
	0,00
	0,11
	2014

	18
	Đất khu thương mại dịch vụ
	SKC
	1,31
	0,00
	1,31
	2015

	19
	Đường Hùng Vương
	DGT
	6,34
	3,78
	2,56   
	2011

	20
	Đường giao thông khu công nghiệp
	DGT
	3,63
	3,56
	0,07   
	2012

	21
	Đường khu chợ
	DGT
	0,59
	0,02
	0,57   
	2012

	22
	Đường Lê Đại Hành
	DGT
	6,15
	2,44
	3,71   
	2012

	23
	Đường Lương Thế Vinh
	DGT
	0,41
	0,25
	0,16   
	2012

	24
	Đường Nguyễn Chí Thanh
	DGT
	1,97
	0,68
	1,29   
	2012

	25
	Đường Nguyễn Đình Chiểu
	DGT
	1,19
	0,68
	0,51   
	2012

	26
	Đường Nguyễn Du
	DGT
	2,86
	1,21
	1,65   
	2012

	27
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh
	DGT
	5,06
	4,99
	0,07   
	2012

	28
	Đường Nguyễn Thị Định
	DGT
	2,29
	1,46
	0,83   
	2012

	29
	Đường Nguyễn Thượng Hiền
	DGT
	1,13
	0,14
	0,99   
	2012

	30
	Đường Nguyễn Tri Phương
	DGT
	5,80
	3,87
	1,93   
	2012

	31
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	DGT
	1,27
	0,45
	0,82   
	2012

	32
	Đường Phạm Ngọc Thạch
	DGT
	2,35
	1,40
	0,95   
	2012

	33
	Đường Phan Văn Trị
	DGT
	0,38
	0,21
	0,17   
	2012

	34
	Đường Tà Lài
	DGT
	3,30
	1,85
	1,45   
	2012

	35
	Đường Hà Huy Tập
	DGT
	0,19
	0,03
	0,16   
	2013

	36
	Đường Lê Quý Đôn
	DGT
	0,31
	0,13
	0,18   
	2013

	37
	Đường Mạc Đỉnh Chi
	DGT
	0,18
	0,01
	0,17   
	2013

	38
	Đường Trà Cổ
	DGT
	0,85
	0,34
	0,51   
	2013

	39
	Đường Trương Công Định
	DGT
	0,53
	0,22
	0,31   
	2013

	40
	Đường lô Khu công viên Minh Khai
	DGT
	0,26
	0,06
	0,20   
	2013

	41
	Đường giao thông trong khu 55 ha
	DGT
	15,76
	7,97
	7,79   
	2013

	42
	Đường Trần Quốc Toản
	DGT
	1,90
	0,58
	1,32   
	2013

	43
	Đường vào trạm y tế (chỉnh lý)
	DGT
	0,01
	0,00
	0,01   
	2013

	44
	Đường D3
	DGT
	0,73
	0,55
	0,18   
	2015

	45
	Đường Lý Thường Kiệt
	DGT
	2,41
	0,77
	1,64   
	2015

	46
	Đường D1
	DGT
	2,97
	0,99
	1,98   
	2015

	47
	Đường Nguyễn Huệ (QL 20)
	DGT
	25,47
	14,04
	11,43   
	2015 - 2020

	48
	Đường Bảy Luyến
	DGT
	2,54
	0,68
	1,86   
	2015 - 2020

	49
	Đường be 123
	DGT
	1,27
	0,38
	0,89   
	2015 - 2020

	50
	Đường be 124
	DGT
	2,00
	0,30
	1,70   
	2015 - 2020

	51
	Đường H2 - H3
	DGT
	0,76
	0,08
	0,68   
	2015 - 2020

	52
	Đường Huỳnh Văn Nghệ
	DGT
	4,36
	1,07
	3,29   
	2015 - 2020

	53
	Đường H1
	DGT
	4,11
	0,49
	3,62   
	2015 - 2020

	54
	Đường H2
	DGT
	2,80
	0,14
	2,66   
	2015 - 2020

	55
	Đường D2
	DGT
	0,12
	0,01
	0,11   
	2015 - 2020

	56
	Giếng số 4
	DTL
	0,01
	0,00
	0,01   
	2011

	57
	Giếng số 7
	DTL
	0,01
	0,00
	0,01   
	2011

	58
	Giếng số 1
	DTL
	0,01
	0,00
	0,01   
	2012

	59
	Giếng số 6
	DTL
	0,01
	0,00
	0,01   
	2013

	60
	Tháp nước
	DTL
	0,01
	0,00
	0,01   
	2013

	61
	Trung tâm văn hóa (D5)
	DVH
	0,60
	0,00
	0,60   
	2015 - 2020

	62
	Khu công viên TDTT (khu TM)
	DVH
	0,40
	0,00
	0,40   
	2015 - 2020

	63
	Bưu chính viễn thông huyện
	DBV
	0,50
	0,00
	0,50   
	2015

	64
	Bệnh viện đa khoa huyện
	DYT
	2,17
	1,64
	0,53   
	2011

	65
	Trung tâm y tế huyện
	DYT
	1,19
	0,41
	0,78   
	2012

	66
	Đất y tế tư nhân (D6)
	DYT
	0,83
	0,00
	0,83   
	2014

	67
	Trung tâm ATVSTP
	DYT
	0,19
	0,00
	0,19   
	2014

	68
	Mở rộng trạm y tế thị trấn
	DYT
	0,30
	0,25
	0,05   
	2013

	69
	Trường THCS dân tộc nội trú 
(điều chỉnh)
	DGD
	1,56
	1,23
	0,33   
	2012

	70
	Trường THPT Đoàn Kết (điều chỉnh)
	DGD
	1,80
	1,62
	0,18   
	2012

	71
	Trường Mẫu giáo (dự kiến)
	DGD
	0,45
	0,00
	0,45   
	2012

	72
	Trung tâm dạy nghề (mở rộng)
	DGD
	0,98
	0,64
	0,34   
	2012

	73
	Trường THCS Quang Trung (chỉnh trang)
	DGD
	0,98
	0,93
	0,05   
	2013

	74
	Trường mẫu giáo (dự kiến 2013) 
	DGD
	0,54
	0,00
	0,54   
	2013

	75
	Trường Mầm non Minh Khai (mở rộng)
	DGD
	0,91
	0,50
	0,41   
	2013

	76
	Trường TH Nguyễn Huệ
	DGD
	2,12
	0,01
	2,11   
	2013

	77
	Trường mẫu giáo dự kiến
	DGD
	0,49
	0,00
	0,49   
	2014

	78
	Trường TH Nguyễn Thị Định (chỉnh trang)
	DGD
	0,64
	0,51
	0,13   
	2014

	79
	Trường TH - THCS (C8)
	DGD
	2,00
	0,01
	1,99   
	2014

	80
	Trường mẫu giáo (D4) 
	DGD
	0,72
	0,02
	0,70   
	2015 - 2020

	81
	Trường mẫu giáo (C9) 
	DGD
	0,72
	0,00
	0,72   
	2015 - 2020

	82
	Trường nghề
	DGD
	3,73
	0,00
	3,73
	2015 - 2020

	83
	Chợ trung tâm
	DCH
	2,00
	0,00
	2,00   
	2014


5.3. Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất: TC "2.1.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp" \f C \l "4" 
Bảng: Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Tân Phú đến năm 2020
Đơn vị tính: Ha  TC "Bảng 13: Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Thành Bắc đến năm 2020" \f C \l "4" 
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng

Năm 2010
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	
	
	Kỳ đầu, 
đến năm 2015
	Kỳ cuối,
đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
	Cơ cấu
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	809,39   
	 
	809,39   
	 
	809,39   
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	576,29   
	100,0   
	468,81   
	100,00
	399,79   
	100,0

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	45,86   
	7,96   
	34,79   
	7,42
	20,08   
	5,02

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	436,64   
	75,77   
	340,23   
	72,57
	288,18   
	72,08

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	92,97   
	16,13   
	92,97   
	19,83
	90,94   
	22,75

	1.8
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	0,83   
	0,14   
	0,83   
	0,18
	0,59   
	0,15

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	233,10   
	100,0   
	340,58   
	100,00
	409,60   
	100,0

	
	Đất ở đô thị
	ODT
	99,47   
	42,67   
	122,23   
	35,89
	150,02   
	36,63

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
	CTS
	2,21   
	0,95   
	5,07   
	1,49
	4,69   
	1,15

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,51   
	0,22   
	3,92   
	1,15
	3,92   
	0,96

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	1,92   
	0,82   
	5,51   
	1,62
	7,05   
	1,72

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	54,00   
	23,17   
	82,11   
	24,11
	82,11   
	20,05

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	3,95   
	1,69   
	7,38   
	2,17
	12,74   
	3,11

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	0,20   
	0,09   
	0,18   
	0,05
	0,18   
	0,04

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	0,28   
	0,12   
	0,28   
	0,08
	0,28   
	0,07

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	2,77   
	1,19   
	2,82   
	0,83
	2,82   
	0,69

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	67,63   
	29,01   
	110,91   
	32,56
	145,62   
	35,55

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,16   
	0,07   
	0,16   
	0,05
	0,16   
	0,04

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất đô thị
	DTD
	 809,39
	100,00
	809,39 
	100,00
	809,39   
	100,00   


5.4. Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu: TC "2.1.2. Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp" \f C \l "4" 
Bảng: Kế hoạch sử dụng đất phân theo từng năm

        Đơn vị tính: Ha
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích hiện trạng năm 2010
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	809,39   
	809,39   
	809,39   
	809,39   
	809,39   
	809,39   

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	576,29   
	566,51   
	544,40   
	523,86   
	510,34   
	468,81   

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	45,86   
	43,79   
	40,87   
	38,76   
	37,05   
	34,79   

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	436,64   
	428,92   
	409,74   
	391,31   
	379,49   
	340,23   

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	92,97   
	92,97   
	92,97   
	92,97   
	92,97   
	92,97   

	1.8
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	0,83   
	0,83   
	0,83   
	0,83   
	0,83   
	0,83   

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	233,10   
	242,88   
	264,99   
	285,53   
	299,05   
	340,58   

	
	Đất ở đô thị
	ODT
	99,47   
	105,59   
	107,16   
	110,70   
	115,68   
	122,23   

	2.1
	Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN
	CTS
	2,21   
	2,21   
	2,13   
	2,52   
	2,94   
	5,07   

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,51   
	0,51   
	4,34   
	4,34   
	3,92   
	3,92   

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	1,92   
	1,92   
	1,85   
	2,34   
	5,51   
	5,51   

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	54,00   
	54,00   
	54,00   
	54,00   
	54,00   
	82,11   

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	3,95   
	3,95   
	3,39   
	6,26   
	6,36   
	7,38   

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	0,20   
	0,20   
	0,20   
	0,20   
	0,20   
	0,18   

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	0,28   
	0,28   
	0,28   
	0,28   
	0,28   
	0,28   

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	2,77   
	2,77   
	2,77   
	2,77   
	2,77   
	2,82   

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	67,63   
	71,30   
	88,71   
	101,97   
	107,23   
	110,91   

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,16   
	0,16   
	0,16   
	0,16   
	0,16   
	0,16   

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đất đô thị
	DTD
	 809,39
	 809,39
	 809,39
	 809,39
	 809,39
	 809,39


6. Thời gian thực hiện:

- Lập dự án: Năm 2011 - 2013.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm (2011 - 2020).
Trên đây là các nội dung chủ yếu về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị trấn Tân Phú, UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Tân Phú để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
Tờ trình này thay thế Tờ trình số 65/Tr-UBND ngày 01/7/2013 của UBND huyện về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Tân Phú./.
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